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Bản án số: 145/2019/DS-ST. 

Ngày: 12/11/2019 

        V/v tranh chấp
 “
  p   ng vay tài 

sản
”
. 

 ỘNG HÒA XÃ HỘI  HỦ NGHĨA VI T NA  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚ   ỘNG HÒA XÃ HỘI  HỦ NGHĨA VI T NA  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HU  N
 
 H   ỚI  T NH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  Tr n T  n    n   

Các  ội thẩm nhân dân: 

1   n  Tôn P ước T uận  

2   à Đặn  T ị Kim Xuyến  

- Thư ký phiên tòa:  n  N ô An  Tuấn – T ư ký Tò  án n ân dân  uyện 

C ợ Mới. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
hu ện  h    i  t nh  n  ian  tham  ia 

phiên toà: K ôn  t  m  i   

N ày 12 t án  11 năm 2019 tại trụ sở Tò  án n ân dân
 
 uyện C ợ Mới  tỉn  

An Giang xét xử sơ t ẩm côn  k  i vụ án t ụ lý số: 310/2019/TLST-DS n ày 16 

t án  7 năm 2019 về tr n  c ấp  Hợp   n  v y tài s n  t eo Quyết  ịn   ư  vụ án r  

xét xử số: 490/2019/QĐXX-ST n ày 22 t án  10 năm 2019  iữ  các  ươn  sự: 

1. Nguyên  ơn:  

1.1  n  Tr n T  n  P  sin  năm 1977; 

1.2  à N uyễn T  n  V  sin  năm 1980;  

Cư trú: Cùn  k óm T  t ị trấn     uyện T  tỉn  Đ n  T áp. 

N ư i  ại diện t eo  y quyền c   ôn  P, bà V là bà Lê T ị T ùy T   sin  n ày 

15/8/1983  Cư trú: số 07  ấp N  xã P   uyện T  tin  Đ n  T áp  Có mặt  

2. Bị  ơn:  

2.1  n  N uyễn Văn N  sin  năm 1982; 

2.2  à Võ T ị S  sin  năm 1965;  
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Cư trú: Cùn  n ụ số 257  ấp T  xã M   uyện C  tỉn  An Gi n   Vắn  mặt  

NỘI DUNG V  ÁN  

Tại  ơn k ởi kiện và t  tự k  i  ại diện c   n uyên  ơn bà Lê T ị T ùy T  

tr n  bày: N ày 10/4/2017 ôn  N, bà S có v y tiền c   ôn  P bà V với số tiền 

13 550 000   lãi luất 1 66%/1 t án  và có viết biên n ận nợ  T  i  i n tr  bắt   u từ 

n ày 10/5/2017   i bên k ôn  t ỏ  t uận t  i  i n tr   Từ k i v y  ến t án  6/2019 

ôn  N, bà S có tr  tiền  ốc  ược 8 528 000   và  ón  lãi  ược 28 t án  là 

6 272 000   còn nợ lại tiền  ốc là 5 022 000   Từ t án  7/2019  ến n y k ôn  tr  

vốn và k ôn   ón  lãi  

Vào n ày 02/7/2017 ôn  N, bà S có v y c   ôn  P, bà V số tiền  ốc 

15 000 000  với lãi suất 1%/1 t án   ôn  N bà S có viết biên n ận nợ    n  t ức tr  

d n mỗi t án  là 1 400 000   t  i  ạn tr  là 12 kỳ   m  ốc và lãi  t  i  i n tr  bắt 

  u từ n ày 02/8/2017  ến  ết  ợp   n  là n ày 02/7/2018  Từ k i v y  ến n y ôn  

N, bà S có tr   ược 07 kỳ c o ôn  P, bà V số tiền  ốc 8 340 000   lãi 1 260 000   Từ 

t án  3/2018  ến n y ôn  N, bà S k ôn  t ực  iện  ún   ợp   n  v y nợ  Hiện còn 

nợ lại số tiền  ốc là 6 660 000  và tiền lãi  ến t án  7/2018 là 540 000    

Nay ôn  P, bà V yêu c u ôn  N, bà S tr  số tiền  ốc c    i l n v y là 

11 682 000  và lãi 540 000   tổn  cộn  vốn và lãi là 12 222 000   n y xin rút lại 

p  n yêu c u tín  lãi  

 ị  ơn ôn  N uyễn Văn N  bà Võ T ị S  ã  ược tốn   ạt T ôn  báo t ụ lý vụ 

án  t ôn  báo p iên  ọp kiểm tr  việc  i o nộp  tiếp cận  côn  k  i c ứn  cứ và  ò  

 i i n ưn  ôn  N, bà S k ôn   ửi văn b n   i ý kiến và vắn  mặt tron  suốt quá 

tr n  Tò  án  i i quyết vụ án nên Tò  án k ôn    i n ận  ược ý kiến  

NH N Đ NH  ỦA TÒA ÁN  

S u k i n  iên cứu các tài liệu có tron     sơ vụ án  ược t ẩm tr  tại p iên tò  

và căn cứ vào kết qu  tr n  tụn  tại p iên tò   Hội   n  xét xử n ận  ịn :  

[1] Về thủ tục tố tụng:  n  Tr n T  n  P  bà N uyễn T ị V k ởi kiện ôn  

N uyễn Văn N  bà Võ T ị S, ôn  N, bà S có nơi cư trú tại ấp T  xã M   uyện C  tỉn  

An Giang  Căn cứ vào Điều 26  35  39  ộ luật tố tụn  dân sự  Tò  án n ân dân  uyện 

C ợ Mới t ụ lý  i i quyết là  ún  t ẩm quyền   ị  ơn  ã  ược tốn   ạt Quyết  ịn  

 ư  vụ án r  xét xử và Quyết  ịn   oãn p iên tò  n ưn  tại p iên tò   ôm n y bị  ơn 

vẫn vắn  mặt k ôn  có lý do  Căn cứ Điều 227 c    ộ luật tố tụn  dân sự  Hội   n  

xét xử tiến  àn  xét xử vắn  mặt bị  ơn. 

 [2] Về nội dung: Giữ   n  Tr n T  n  P  bà N uyễn T ị V với ôn  N uyễn 

Văn N  bà Võ T ị S có xác lập  ợp   n  v y tài s n vào n ày 02/7/2017 và biên n ận 

n ày 10/4/2017  Đối với  ợp   n  v y n ày 02/7/2017 t ỏ  t uận lãi suất 1%/1 

t án   ôn  N bà S có viết biên n ận nợ    n  t ức tr  d n mỗi t án  là 1 400 000   

t  i  ạn tr  là 12 kỳ   m  ốc và lãi  t  i  i n tr  bắt   u từ n ày 02/8/2017  ến  ết 

 ợp   n  là n ày 02/7/2018   iên n ận n ày 10/4/2017   i bên t ỏ  t uận miện  với 
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lãi luất 1 66%/1 t án  và có viết biên n ận nợ  T  i  i n tr  bắt   u từ n ày 

10/5/2017   i bên k ôn  t ỏ  t uận t  i  i n tr . Sau khi vay ôn  N, bà S có tr  c o 

ôn  P, bà V  ược số tiền vốn là 16 868 000   n  và lãi là 7 532 000   n   còn nợ lại 

vốn  ốc c     i l n v y là 11 682 000  và lãi 540 000   tổn  cộn  vốn và lãi là 

12 222 000  n ưn   ến n y k ôn  tr   Xét t ấy   ợp   n  v y tài s n  ược các bên 

xác lập trên cơ sở tự n uyện  k ôn  vi p ạm  iều cấm c   p áp luật  k ôn  trái  ạo 

 ức xã  ội p ù  ợp với Điều 463; 468  ộ luật dân sự năm 2015  Do ôn  N, bà S vi 

p ạm n  ĩ  vụ tr  nợ n ư  ã t ỏ  t uận nên n uyên  ơn k ởi kiện là có căn cứ n  ĩ 

nên c ấp n ận Đại diện  y quyền c   n uyên  ơn rút lại yêu c u tín  lãi từ t án  

7/2018  ến n y nên Hội   n  xét xử k ôn  xem xét  ến 

Từ n ữn  cơ sở trên  buộc ôn  N uyễn Văn N  bà Võ T ị S có n  ĩ  vụ tr  

cho ôn  Tr n T  n  P  bà N uyễn T  n  V số tiền vốn còn nợ lại 11 682 000  và lãi 

540 000   tổn  cộn  vốn và lãi là 12 222 000  là  

[3] Về án phí:  n  N uyễn Văn N  bà Võ T ị S p  i c ịu án p í t eo quy  ịn  

p áp luật  

Vì các lẽ trên; 

QU ẾT Đ NH  

Áp dụn : Điều 463; 466; 468  ộ luật dân sự năm 2015; Điều 26; 35; 39; 144; 

147; 227 và Điều 273 c    ộ luật tố tụn  dân sự; N  ị quyết số: 

326/2016/U TVQH14  n ày 30/12/2016 quy  ịn  về mức t u  miễn   i m  t u  nộp  

qu n lý và sử dụn  án p í và lệ p í Tò  án; 

  Tuyên xử: 

C ấp n ận yêu c u k ởi kiện c   ôn  Tr n T  n  P  bà N uyễn T  n  V. 

 uộc ôn  N uyễn Văn N  bà Võ T ị S có n  ĩ  vụ liên  ới tr  c o  n  Tr n 

Thanh P  bà N uyễn T  n  V số tiền vốn còn nợ lại 11 682 000   n  và lãi 540 000 

  n   tổn  cộn  vốn và lãi là 12 222 000   n   

Án p í DSST:  n  N uyễn Văn N  bà Võ T ị S p  i c ịu là 611 000   n   

Tr n T  n  P  bà N uyễn T  n  V k ôn  p  i c ịu án p í   oàn lại số tiền 

tạm ứn   ã nộp là 305 000   n  (b  trăm lẻ năm n àn   n ) t eo biên l i t u số 

0013325 n ày 15/7/2019 c   C i cục T i  àn  án dân sự  uyện C ợ Mới  tỉn  An 

Giang. 

Kể từ n ày có  ơn yêu c u t i  àn  án c   n ư i  ược t i  àn  án ( ối với 

k o n tiền p  i tr  c o n ư i  ược t i  àn  án) c o  ến k i t i  àn  án xon   tất c  

các k o n tiền   àn  t án  bên p  i t i  àn  án còn p  i c ịu k o n tiền lãi c   số 

tiền còn p  i t i  àn  án t eo mức lãi suất quy  ịn  tại k o n 2 Điều 468 c    ộ luật 

dân sự 2015.  
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 áo c o các bên  ươn  sự biết có quyền k án  cáo tron   ạn 15 n ày kể từ 

n ày tuyên án  Riên  ôn  N uyễn Văn N  bà Võ T ị S  ược quyền k án  cáo tron  

 ạn 15 n ày kể từ n ày n ận  ược b n án  oặc  ược niêm yết  ợp lệ   

Trư n   ợp b n án  quyết  ịn   ược t i  àn  t eo quy  ịn  tại Điều 2 Luật t i 

 àn  án dân sự t   n ư i  ược t i  àn  án dân sự  n ư i p  i t i  àn  án dân sự có 

quyền t ỏ  t uận t i  àn  án  quyền yêu c u t i  àn  án  tự n uyện t i  àn  án  oặc 

bị cưỡn  c ế t i  àn  án t eo quy  ịn  tại các Điều 6  7 và 9 Luật t i  àn  án dân sự; 

t  i  iệu t i  àn  án  ược t ực  iện t eo quy  ịn  tại Điều 30 Luật t i  àn  án dân 

sự  

 

Nơi nhận:  
- TAND tỉn  An Gi n ; 

- C i cục THADS  uyện C ợ Mới;                                              

- VKSND  uyện C ợ Mới; 

- Các  ươn  sự; 

- Lưu    sơ vụ án          

   T . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨ  

THẨ  PHÁN -  HỦ TỌA PHIÊN TÒA 

          (Đã ký tên và  ón  dấu) 

 

 

           T ần Th nh   nh 
 

 

 

 

 

 


